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ĐỀ 1
	ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II

Môn Toán Lớp 6

Thời gian: 90 phút


A. TRẮC NGHIỆM: (4điểm)  Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ?
	A. 
[image: image1.wmf]0,5

4

-


	B. 
[image: image2.wmf]3

13

  
	C. 
[image: image3.wmf]0

8


	D. 
[image: image4.wmf]1

9

-




Câu 2: Số nghịch đảo của 
[image: image5.wmf]6

11

-

 là: 
	A. 
[image: image6.wmf]11

6

-


	B. 
[image: image7.wmf]6

11


	C. 
[image: image8.wmf]6

11

-

-


	D. 
[image: image9.wmf]11

6

-

-




Câu 3: Khi rút gọn phân 
[image: image10.wmf]27

63

-

 ta được phân số tối giản là:
	A. 
[image: image11.wmf]3

7

-


	B. 
[image: image12.wmf]9

21

 
	C. 
[image: image13.wmf]3

7


	D. 
[image: image14.wmf]9

21

-




Câu 4: 
[image: image15.wmf]3

4

 của 60 là:
	A. 45
	B. 30
	C. 40
	D. 50


Câu 5: Số đối của 
[image: image16.wmf]7

13

-

 là:
	A. 
[image: image17.wmf]7

13


	B. 
[image: image18.wmf]7

13

-

-


	C. 
[image: image19.wmf]13

7

-


	D. 
[image: image20.wmf]7

13

-




Câu 6: Hỗn số 
[image: image21.wmf]1

2

4

 viết dưới dạng phân số là:

	A. 
[image: image22.wmf]9

4


	B. 
[image: image23.wmf]7

4


	C. 
[image: image24.wmf]6

4


	D. 
[image: image25.wmf]8

4




Câu 7: Giá trị của a bằng bao nhiêu nếu 
[image: image26.wmf]2

5

 của a bằng 4 ?
	A. 10
	B. 12 
	C. 14
	D. 16


Câu 8: Cho hai góc kề bù trong đó có một góc bằng 700. Góc còn lại bằng bao nhiêu ?
	A. 1100
	B. 1000
	C. 900
	D. 1200 


B. TỰ LUẬN: (6điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:    

a) 
[image: image27.wmf]15

83

--

+

                 b) 
[image: image28.wmf]649

3554

--

×

                 c) 
[image: image29.wmf]43

:

54

-

                 

Câu 2: (1 điểm) Tính nhanh:    

a) 
[image: image30.wmf]315814

17131317

--

++-

                        b) 
[image: image31.wmf]52595

7117117

--

×+×+


Câu 3: (2,0 điểm) Khối 6 của một trường có tổng cộng 90 học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh giỏi bằng 
[image: image32.wmf]6

1

 số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng 40% số học sinh cả khối. Số học sinh trung bình bằng 
[image: image33.wmf]1

3

 số học sinh cả khối, còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh mỗi loại.

Bài 4: (1,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOt = 400 
và góc xOy = 800.

a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?

b. Tính góc yOt  ?

c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?

C. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

A. TRẮC NGHIỆM:  Mỗi câu đúng 0,5 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


B. TỰ LUẬN:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	a) 
[image: image34.wmf]1534043

83242424

-----
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c) 
[image: image35.wmf]434416

:
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---
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b) 
[image: image36.wmf]649(1).(7)7

.

35545.945

----

==

                                
	Mỗi câu đúng  
0,5 đ 

 

	Câu 2
	
[image: image37.wmf]315814311458
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[image: image38.wmf]525955295

b)

7117117711117

55

10

77
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×+×+=++
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-
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	0,25 đ 

0,25 đ

0,25 đ 

0,25 đ  

	Câu 3
	- Số học sinh giỏi của trường là:

[image: image39.wmf]1

9015

6

×=

 (học sinh)

- Số học sinh khá của trường là:


[image: image40.wmf]40

9040%9036

100

×=×=

 (học sinh)

- Số học sinh trung bình của trường là:


[image: image41.wmf]1

9030

3

×=

 (học sinh)

- Số học sinh yếu của trường là:

90 – (15 + 36 + 30) = 9 (học sinh)


	0,5 đ 
0,5 đ 

0,5 đ 

0,5 đ  

	Câu 4
	[image: image833.wmf]A


[image: image834.wmf]B


a. Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy vì   xÔt < xÔy
b. Vì Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy nên ta có:

xÔt + tÔy = xÔy

=> 
yÔt = xÔy – xÔt

=>
yÔt = 800 – 400

=>
yÔt = 400
c. Tia Ot là tia phân giác của xÔy vì:


- Ot nằm giữa 2 tia Ox, Oy


- xÔt = yÔt = 400
	- Vẽ hình 0,25đ

- Câu a: 0,25đ

- Câu b: 0,5đ

- Câu c: 0,5đ
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ĐỀ 2
	ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II

Môn Toán Lớp 6

Thời gian: 90 phút


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM   (3 điểm)
1. 
[image: image42.wmf](

)

3

2

3

-

 bằng:                                             A. 
[image: image43.wmf]8

3

                B.
[image: image44.wmf]8

3

-

            C.
[image: image45.wmf]8

27

           D.
[image: image46.wmf]8

27

-


2. Kết quả của phép tính 
[image: image47.wmf](

)

2

2

2.3

3

--

 là:       A.-24               B. 24            C. 12            D. -12

3. Số đối của 20120 là:                                A. -2012          B. 
[image: image48.wmf]1

2012

        C. -1             D. 1
4. Số nghịch đảo của 
[image: image49.wmf]1

1

3

-

 là:                      A. 
[image: image50.wmf]4

3

                B. 
[image: image51.wmf]4

3

-

           C. 
[image: image52.wmf]3

4

            D. 
[image: image53.wmf]3

4

-


5. Giá trị của x thỏa mãn: 
[image: image54.wmf]31

515

x

+=

 là:       A.
[image: image55.wmf]15

8

                B. 
[image: image56.wmf]15

8

-

         C. 
[image: image57.wmf]8

15

-

          D.
[image: image58.wmf]8

15


6. 
[image: image59.wmf]1

0

2

x

-=

. Vậy x bằng:                             A. 
[image: image60.wmf]1

2

                 B. 
[image: image61.wmf]1

2

-

           C. 
[image: image62.wmf]1

2

và 
[image: image63.wmf]1

2

-

    D. 0

7.  0,25 của -30 là:                                       A. -120             B.120            C. 
[image: image64.wmf]1

7

2

-

       D.
[image: image65.wmf]1

7

3

-


8.  Góc bù với góc có số đo bằng 600 là góc có số đo bằng:

	A. 300
	B. 1200
	C. 600
	D. 1800


9.  Qua 4 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng, số đường thẳng vẽ được là:

	A. 6
	B. 12
	C. 4
	D. 7


10. Cho 
[image: image66.wmf]µ

A

 và 
[image: image67.wmf]µ

B

 là hai góc phụ nhau, biết 
[image: image68.wmf]µ

µ

2.3.

AB

=

. Số đo góc B là:

	A. 200
	B. 300
	C. 360
	D.720


11. Tổng các số nguyên x thỏa mãn: 
[image: image69.wmf]12

x

-£<

 là:

	A. -1
	B. 0
	C. 1
	D. 2


12. Cho 10 đường thẳng phân biệt cùng đi qua điểm O. Số góc đỉnh O được tạo thành là:

	A. 190
	B. 45
	C. 90
	D. 10


PHẦN II: TỰ LUẬN   (7 điểm)
Bài 1: ( 1,5 điểm) Tính nhanh           a,  
[image: image70.wmf]323

737

-

æö

--
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                  b, 
[image: image71.wmf]21416

:..

153535

æö

-

ç÷

èø


Bài 2: ( 1,5 điểm) Tìm x biết:          a, 
[image: image72.wmf]315

.

448

x

+=

                     b, 25 %.x  + x = - 1,25

Bài 3: ( 1,5 điểm)  Kết quả thống kê bài kiểm tra toán cuối năm học của lớp 6A như sau: Số bài điểm giỏi chiếm 25% tổng số bài; số bài điểm khá chiếm 
[image: image73.wmf]1

3

 tổng số bài; còn lại 15 bài đạt điểm trung bình và yếu. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh?
Bài 4: (2 điểm) Cho hai góc kề bù 
[image: image74.wmf]·

xOy

 và 
[image: image75.wmf]·

yOz

, biết 
[image: image76.wmf]·

0

60

xOy

=


a, Tính số đo góc yOz

b, Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Chứng tỏ Oy là tia phân giác của góc xOm

Bài 5: ( 0,5 điểm) Tính:         
[image: image77.wmf]1111

...

1.33.55.72011.2013

A

=++++


[image: image835.wmf]D

                  
     Họ và tên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Số báo danh . . . . . . . . . . . .Phòng thi: . . . . . . . . . . . . . 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ  KIỂM TRA MÔN: TOÁN LỚP 6

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	B
	A
	C
	D
	C
	A
	C
	B
	A
	C
	B
	A


PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1

( 1,5điểm)

a, 0,75 điểm

b, 0,75 điểm
	a,  
[image: image78.wmf]323
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[image: image79.wmf]323
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	0,25
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	  b, 
[image: image80.wmf]21416
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[image: image81.wmf]2146
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	0,25

0,25

0,25

	Bài 2: 

( 1,5 điểm) 

a, 0,75 điểm

b, 0,75 điểm
	a, 
[image: image82.wmf]315

.

448
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[image: image83.wmf]11

48

11

:

84

1
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x

x

x
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=

-

=

-

=

                  
	0,25

0,25

0,25



	
	b, 25 %. x  + x = - 1,25

125%. x           = - 1,25

           x          = - 1,25 : 125%

           x          = - 1 
	0,25

0,25

0,25

	Bài 3:

( 1,5 điểm)


	Phân số chỉ số bài đạt điểm trung bình và yếu là:


[image: image84.wmf]15

125%

312

æö

-+=

ç÷

èø

 ( tổng số bài)

Tổng số bài kiểm tra của lớp 6A là:


[image: image85.wmf]5

15:36

12

=

 ( bài)

Vậy số học sinh của lớp 6A là 36 học sinh
	0,5

0,5

0,5


	Bài 4:

[image: image836.wmf]C

 (2 điểm)

[image: image837.wmf]O

[image: image838.wmf]0

50

[image: image839.wmf]0

100


a, 0,75điểm

b, 1điểm
	Vẽ hình đúng cả 2 ý

[image: image840.wmf]A

[image: image841.wmf]B



	0,25



	
	Nêu được 
[image: image86.wmf]·

xOy

 và 
[image: image87.wmf]·

yOz

là 2 góc kề bù


[image: image88.wmf]·

·

0

180

xOyyOz

®+=


Tính được 
[image: image89.wmf]·

yOz

 = 1200
	0,25

0,25

0,25

	
	Vì Om là tia phân giác của 
[image: image90.wmf]·

yOz



[image: image91.wmf]·

·
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.12060

22

oo

yOmyOz

®===


Chỉ ra được 
[image: image92.wmf]·

·

xOyyOm

=


Nêu được tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Om

Khẳng định được tia Oy là tia phân giác của góc xOm
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Bài 5:

( 0,5 điểm)
	
[image: image93.wmf]1111

...

1.33.55.72011.2013

A
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[image: image94.wmf]12222
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21.33.55.72011.2013
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A
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	0,25

0,25


Chú ý: - Trên đây chỉ là một trong các cách trình bày bài, nếu HS làm theo cách khác mà vẫn đúng và chặt chẽ thì giáo viên vẫn cho điểm tối đa.

           - Điểm toàn bài là tổng các điểm thành phần sau khi đã làm tròn đến 01 chữ số thập phân

           VD: Tổng toàn bài là 7,75
[image: image95.wmf]®

Điểm toàn bài làm tròn là 7,8

	www.thuvienhoclieu.com

ĐỀ 3
	ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II

Môn Toán Lớp 6

Thời gian: 90 phút


I.Trắc nghiệm: (3 đ)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1: Hai phân số 
[image: image96.wmf]a

b

 và 
[image: image97.wmf]c

d

 bằng nhau khi nào?

	A. ad = bc    
	B. ad = dc
	C. ab = dc
	D. bc = ad


Câu 2: Cho biết: 
[image: image98.wmf]x1

=

42

, vậy x bằng

	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. -2


Câu 3:    
[image: image99.wmf]4

:2

7

-

  được kết quả là:

	A. 
[image: image100.wmf]2

7

-


	B. 
[image: image101.wmf]8

7

-


	C. 
[image: image102.wmf]7

8


	D. 
[image: image103.wmf]4

14




Câu 4: Sắp xếp các số nguyên sau: 5; -12; 8; -4; 2; 0. theo thứ tự tăng dần ta được:

	A. 12;-4;0;2;5;8
	B. 0 ;-12 ;-4 ;2 ;5 ;8
	C. -12 ;-4 ;0 ;2 ;5 ;8
	D. 8 ;5 ;2 ;0 ;-4 ;-12


Câu 5: Kết quả của phép tính : 5. 2016 – 5. 2015 bằng:

	A. - 1
	B. 1
	C. - 5
	D. 5


Câu 6 : Góc có số đo bằng 650 là góc gì ?

	A. Góc nhọn
	B. Góc vuông
	C. Góc tù
	D. Góc bẹt 


Bài 3: (2.0 điểm)

1. Thực hiện phép tính:

a. 
[image: image104.wmf]2
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b. 
[image: image105.wmf]35433
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2. Tìm x, biết:

a. 
[image: image106.wmf]12
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b. 
[image: image107.wmf]51
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Bài 4: (2.0 điểm)

Sơ kết Học kỳ I, lớp 6A có 32 học sinh gồm có ba loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 
[image: image108.wmf]1

4

 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 
[image: image109.wmf]8

3

 số học sinh còn lại.

      
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A.

      
b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.

Bài 5: (2.5 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho 
[image: image110.wmf]·

0

80

xOy

=

; 
[image: image111.wmf]·

0

40

xOz

=

.

a) Trong ba tia  Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) So sánh 
[image: image112.wmf]·

xOz

 và 
[image: image113.wmf]·

zOy

.

c) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

Bài 6: (0.5 điểm)

    
Tính  
[image: image114.wmf]11111

...

2.55.88.1192.9595.98
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK II – TOÁN 6

NĂM HỌC: 2015 – 2016

I. Trắc nghiệm: (3điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp số
	A,D
	B
	A
	C
	D
	A


	Bài
	Nội Dung
	Điểm

	1

(2.0 đ)


	1. Thực hiện phép tính:  


a. 
[image: image115.wmf](
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b 
[image: image116.wmf]315814311458
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	2. Tìm x, biết:

a. –52 + 
[image: image117.wmf]2

x

3

= –46 
[image: image118.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image119.wmf]2

x

3

= –46 + 52 
[image: image120.wmf]Þ


[image: image121.wmf]2

x6

3

=

   
[image: image122.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image123.wmf]2

x6:9

3

==


b.  
[image: image124.wmf]215435

32126612

1551565

:

6121261212

xxxx

xxx

-=Þ-=

Þ=Þ=Þ=×=


	0,5

0,5

	2

(2.0 đ)


	- Tính được số HS Giỏi là 8 HS.

- Tính được số HS Khá là 9 HS.

- Tính được số HS TB 15 HS.
	0,5

0,5

0,5

	
	Tỉ số phần trăm của số học sinh TB so với số học sinh cả lớp:

15 : 32 = 46,875 %
	0,5

	3

(2.5 đ)


	Vẽ hình đúng.

[image: image125.emf]x

y

z

O


	0,5

	
	a. Vì tia Oy và Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có 
[image: image126.wmf]xOzxOy

Ð<Ð

 (400 < 800), nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy.
	0,5

	
	b. Tính được số đo góc yOz bằng 400
        
[image: image127.wmf]xOzzOy

Ð=Ð


	0,75

0,25

	
	c. Lý luận được tia Oz là tia phân giác của góc xOy.
	0,5

	4

(0.5 đ)


	
[image: image128.wmf]11111

...

2.55.88.1192.9595.98

A

=+++++


 = 
[image: image129.wmf]133333

(...)

32.55.88.1192.9595.98

+++++


= 
[image: image130.wmf]11112424

().

3298349147

-==

 
	0,25

0,25


Chú ý: (Học sinh giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.)
	www.thuvienhoclieu.com

ĐỀ 4
	ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II

Môn Toán Lớp 6

Thời gian: 90 phút


A. LÝ THUYẾT

Câu 1: (1 điểm) Nêu và viết công thức tổng quát tính chất cơ bản của phân số.

Câu 2: (1 điểm) Thế nào là hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù?
B. BÀI TẬP

Bài 1: (2 điểm) Tính: 

          a)  (-5) . (-7);                   b)  (-4) . 2017;                  c) 
[image: image131.wmf]35

46

-

+

;                d)  
[image: image132.wmf]87

.

56

-

-

.        
Bài 2: (1 điểm). Tìm x thuộc Z, biết: 12 - x = 4(2x - 3) + 2.

Bài 3: (2 điểm). Tính giá trị của các biểu thức sau: 

a) 
[image: image133.wmf](

)

233

1,5.2,5:1

344

-

æö

-+-

ç÷

èø

;

b) 
[image: image134.wmf]1111

...

1.44.77.10100.103

B

=++++

.

Bài 4: (1 điểm) 
[image: image135.wmf]2

5

 đàn gà nhà bạn Hà là gà trống. Số gà trống là 14 con. Hỏi:

a) Đàn gà nhà bạn Hà có bao nhiêu con?

b)  Tỉ số phần trăm số gà trống trong đàn gà?

 Bài 5: (2 điểm) Cho hai góc xOy và yOt kề bù, biết 
[image: image136.wmf]·

xOy

 = 1000. Vẽ tia Oz là tia phân giác của góc xOy. Tính 
[image: image137.wmf]·

yOt

 và 
[image: image138.wmf]·

zOt

. 

+ Đáp án - Thang điểm:

	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	- Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

                        
[image: image139.wmf]m

b

m

a

b

a

.

.

=

 với m
[image: image140.wmf]Î

Z và m 
[image: image141.wmf]¹

0

- Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

                         
[image: image142.wmf]n

b

n

a

b

a

:

:

=

 với n
[image: image143.wmf]Î

ƯC(a,b)
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 2
	Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối có bờ chứa cạnh chung.

Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 900.

Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 1800.

Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Bài 1
	a) (-5) . (-7) = 5 . 7 = 35.
	0,5đ

	
	b)  (-4) . 2017 = -(4 . 2017) = -8068.
	0,5đ

	
	c) 
[image: image144.wmf]35

46

-

+

 = 
[image: image145.wmf]9109101

12121212

--+

+==

.
	0,5đ

	
	d)  
[image: image146.wmf]87

.

56

-

-

 = 
[image: image147.wmf]8.(7)5628

(5).63015

--

==

--

.     
	0,5đ

	Bài 2
	 12 - x = 4(2x - 3) + 6

 12 - x = 8x - 12 + 6

-x - 8x = -6 - 12

     -9x = - 18

        x = 2

Vậy x = 2.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Bài 3
	a) 
[image: image148.wmf](

)

233

1,5.2,5:1

344

-

æö

-+-

ç÷

èø

 = 
[image: image149.wmf]321037

.:

23444

--

æö

+-

ç÷

èø


                                             = 
[image: image150.wmf]74

1.

47

+


                                             = 1 + 1 = 2.
	0,25đ

0,5đ

0,25đ

	
	b)       
[image: image151.wmf]1111

...

1.44.77.10100.103

B

=++++


         3B = 
[image: image152.wmf]3333

...

1.44.77.10100.103

++++


         3B = 
[image: image153.wmf]11111111

....

1447710100103

-+-+-++-


         3B = 
[image: image154.wmf]111031102

1103103103103

-=-=


Suy ra B = 
[image: image155.wmf]102102134

:3.

1031033103

==


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Bài 4


	Đàn gà nhà bạn Hà có: 
[image: image156.wmf]25

14:14.35

52

==

 (con).

Tỉ số phần trăm số gà trống trong đàn gà là : 
[image: image157.wmf]14.100

%40%

35

=

.
	0,5đ

0,5đ

	Bài 5
	[image: image158.emf]�z

�t

�O

�y

�x


- Vì hai góc xOy và yOt kề bù nên : 
[image: image159.wmf]·

xOy

 + 
[image: image160.wmf]·

yOt

  = 1800
 Suy ra 
[image: image161.wmf]·

yOt

 = 1800 - 
[image: image162.wmf]·

xOy

  = 1800 - 1000 = 800 (vì 
[image: image163.wmf]·

xOy

 = 1000)

 - Vì tia Oz là tia phân giác của góc xOy nên: 
[image: image164.wmf]·

xOz

  =
[image: image165.wmf]·

yOz

 = 
[image: image166.wmf]·

xOy

 : 2

 Hay 
[image: image167.wmf]·

xOz

  = 
[image: image168.wmf]·

yOz

 = 1000: 2 = 500
 - Vì tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ot nên: 
[image: image169.wmf]·

zOt

  = 
[image: image170.wmf]·

yOz

 + 
[image: image171.wmf]·

yOt

  

Hay  
[image: image172.wmf]·

zOt

  = 500 + 800 = 1300
 (Hoặc: Vì 
[image: image173.wmf]·

xOz

 và 
[image: image174.wmf]·

zOt

  kề bù nên: 
[image: image175.wmf]·

xOz

  + 
[image: image176.wmf]·

zOt

  = 1800
 Suy ra 
[image: image177.wmf]·

zOt

  = 1800 - 
[image: image178.wmf]·

xOz

  = 1800 - 500 = 1300) 
	0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
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Câu 1: Số nghịch đảo của 
[image: image179.wmf]6

11

-

 là: 

	A. 
[image: image180.wmf]11

6

-


	B. 
[image: image181.wmf]6

11


	C. 
[image: image182.wmf]6

11

-

-


	D. 
[image: image183.wmf]11

6

-

-




Câu 2: Số đối của 
[image: image184.wmf]7

13

-

 là:

	A. 
[image: image185.wmf]7

13

-

-


	B. 
[image: image186.wmf]7

13


	C. 
[image: image187.wmf]13

7

-


	D. 
[image: image188.wmf]7

13

-




Câu 3: Hỗn số 
[image: image189.wmf]1

2

4

 viết dưới dạng phân số là:

	A. 
[image: image190.wmf]6

4


	B. 
[image: image191.wmf]7

4


	C. 
[image: image192.wmf]9

4


	D. 
[image: image193.wmf]8

4




Câu 4: Cho hai góc kề bù trong đó có một góc bằng 700. Góc còn lại bằng bao nhiêu ?
	A. 900
	B. 1000
	C. 1800
	D. 1100


Phần tự luận (8đ)

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:    

    a)  
[image: image194.wmf]13

88

+



b) 
[image: image195.wmf]15

83

--

+

                 c) 
[image: image196.wmf]649

3554

--

×

                 d) 
[image: image197.wmf]43

:

54

-

                 

Câu 2: (2 điểm) Tính nhanh:    

a) 
[image: image198.wmf]315814

17131317

--

++-

                        b) 
[image: image199.wmf]52595

7117117

--

×+×+


Câu 3: (1điểm) Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau đó Hoàng ăn  [image: image201.png]


  số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo?

Câu 4 : ( 3 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy ; Ot sao cho 
[image: image203.png]


;  [image: image205.png]X0y

600




a) Trong 3 tia Ox, Oy, Ot thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao ? 

          b) Tính số đo góc  [image: image207.png]t0y



.
          c) Tia Ot có là phân giác của [image: image209.png]X0y



 không ? Vì sao ?

V.ĐÁP ÁN  
Phần trắc nghiệm: mỗi câu đúng 0,5đ

	1
	2
	3
	4

	A
	B
	C
	D


Phần tự luận

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a)   
[image: image210.wmf]13

88

+

= 
[image: image211.wmf]2

1

8

4

8

3

1

=

=

+


b) 
[image: image212.wmf]1534043

83242424

-----

+=+=


c) 
[image: image213.wmf]649(1).(7)7

.

35545.945

----

==


d) 
[image: image214.wmf]434416

:

545315

---

=×=

      
	Mỗi câu đúng 0,5

	2
	
[image: image215.wmf]315814311458

)

1713131717171313

1713

1(1)0

1713

a

----

æöæö

++-=-++

ç÷ç÷

èøèø

-

=+=+-=

                        
[image: image216.wmf]525955295

b)

7117117711117

55

10

77

---

æö

×+×+=++

ç÷

èø

-

=×+=


	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	3
	Vẽ hình đúng 


[image: image217.emf](1 ñieåm)

t

y

x

O

60



30




a) Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy vì  [image: image219.png]X0t < X0y



[image: image221.png]X0t < X0y



 QUOTE  
 [image: image223.png]X0t < X0y



 QUOTE  
(300 < 60o)

	0,5đ

0,5đ

	
	b) Vì Ot nằm giữa Ox và Oy  nên:

                 [image: image225.png]X0y



  


(      [image: image227.png]&0°



   

(      [image: image229.png]t0y

60% —

30°

30°




	0,5đ

0,25đ

0,25đ

	
	c) Ot là tia phân giác của góc xOy 

       Vì Ot nằm giữa Ox và Oy và 
[image: image230.png]



	0,5đ

0,25đ

0,25đ

	4
	Số quả táo Hạnh ăn: 25%.24 = [image: image232.png]S 24=6
-



 (quả táo)

Số quả táo Hoàng ăn: [image: image234.png]4
-~ (24-6) =38



 (quả táo)

Số quả táo còn lại là: 24 – (6 + 8) = 10 (quả táo)
	0,5đ

0,25đ

0,25đ
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I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Số nghịch đảo của 
[image: image235.wmf]6

11

-

 là: 

	A. 
[image: image236.wmf]11

6

-


	B. 
[image: image237.wmf]6

11


	C. 
[image: image238.wmf]6

11

-

-


	D. 
[image: image239.wmf]11

6

-

-




Câu 2: Số đối của 
[image: image240.wmf]7

13

-

 là:

	A. 
[image: image241.wmf]7

13

-

-


	B. 
[image: image242.wmf]7

13


	C. 
[image: image243.wmf]13

7

-


	D. 
[image: image244.wmf]7

13

-




Câu 3: Hỗn số 
[image: image245.wmf]1

2

4

 viết dưới dạng phân số là:

	A. 
[image: image246.wmf]6

4


	B. 
[image: image247.wmf]7

4


	C. 
[image: image248.wmf]9

4


	D. 
[image: image249.wmf]8

4




Câu 4: Cho hai góc kề bù trong đó có một góc bằng 700. Góc còn lại bằng bao nhiêu ?
	A. 900
	B. 1000
	C. 1800
	D. 1100


II. TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:    

    a)  
[image: image250.wmf]13

88

+



b) 
[image: image251.wmf]15

83

--

+

                 c) 
[image: image252.wmf]649

3554

--

×

                 d) 
[image: image253.wmf]43

:

54

-

                 

Câu 2: (2 điểm) Tính nhanh:    

    a) 
[image: image254.wmf]315814

17131317

--

++-

                        b) 
[image: image255.wmf]52595

7117117

--

×+×+


Câu 3 : ( 3 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy ; Ot sao cho 
[image: image257.png]


;  [image: image259.png]X0y

600




a) Trong 3 tia Ox, Oy, Ot thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao ? 

          b) Tính số đo góc  [image: image261.png]t0y



.
          c) Tia Ot có là phân giác của [image: image263.png]X0y



 không ? Vì sao ?

Câu 4: (1điểm) Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau đó Hoàng ăn  [image: image265.png]


  số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo? 
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Thời gian: 90 phút


I ) TRẮC NGHIỆM : ( 3,0đ ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng:
Câu1(0,25đ): Số nghịch đảo của 
[image: image266.wmf]4

7

 là :               A.  
[image: image267.wmf]4

7

-

                        B.   
[image: image268.wmf]4

7

-

                           C.   
[image: image269.wmf]7

4

                         D. 
[image: image270.wmf]7

4

-


Câu 2(0,25đ): Cho 
[image: image271.wmf]14

x

25

-

=+

. Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau :

                            A. 
[image: image272.wmf]3

10

                                    B. 
[image: image273.wmf]1

4

                                  C. 
[image: image274.wmf]5

4

-

                                 D. 
[image: image275.wmf]5

4


Câu 3(0,25đ): Khi đổi hỗn số 
[image: image276.wmf]5

3

7

-

 ra phân số, ta được:         A.    
[image: image277.wmf]21

7

-

             B.    
[image: image278.wmf]26

7

-

               C.    
[image: image279.wmf]26

7


        D.   
[image: image280.wmf]21

7


Câu 4(0,25đ): Tổng 
[image: image281.wmf]711

66

-

+

  bằng :                                       A.  
[image: image282.wmf]5

6

                     B.  
[image: image283.wmf]4

3

                     C.  
[image: image284.wmf]2

3

                     D.  
[image: image285.wmf]2

3

-


Câu 5(0,25đ): Kết quả của phép tính  4 .
[image: image286.wmf]2

2

5

  là:                    A.   9
[image: image287.wmf]3

5

                 B.   8
[image: image288.wmf]2

5

                      C.   3
[image: image289.wmf]3

5

                D.    2
[image: image290.wmf]1

2


Câu 6(0,25đ):  Kết quả của phép tính 3.(−5).(−8) là:                A.  −120                 B.  −39                       C.  16                  D.   120

C©u7(0,25đ):  Quy ®ång mÉu sè cña ba ph©n sè  
[image: image291.wmf]457

,,

962

 víi mÉu sè chung 18 ta ®​îc ba ph©n sè lµ 

A.  
[image: image292.wmf]81014

,,

181818

                  B.   
[image: image293.wmf]81563

,,

181818

                     C.  
[image: image294.wmf]364563

,,

181818

                  D.  
[image: image295.wmf]121521

,,

181818

                        

C©u8(0,25đ): Rót gän biÓu thøc 
[image: image296.wmf]11.411

213

-

-

 ®Õn ph©n sè tèi gi¶n th× ®​îc ph©n sè .

A.  
[image: image297.wmf]3

1

-

                                B. 
[image: image298.wmf]1

3

                                  C. 
[image: image299.wmf]11

33

                                             D. 
[image: image300.wmf]33

11

-


[image: image842.wmf]C

C©u9(0,25đ): TÝch 
[image: image301.wmf]95

.

1012

b»ng            A. 
[image: image302.wmf]108

50

                            B. 
[image: image303.wmf]54

25

                       C. 
[image: image304.wmf]45

102

                           D. [image: image306.png]



Câu10(0,25đ): Kết luận nào sau đây là đúng? 

 A. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 900             B. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800. 

 C. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900             D. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800. 

Câu11(0,25đ):  Cho hai góc kề bù  xOy và yOy’, trong đó  góc xOy =1100; Oz là tia phân giác của góc yOy’ (Hình vẽ). Số đo góc yOz bằng 

                   A.  550                 B.  450                    C.  400                    D.  350. 

Câu 12(0,25đ): Cho hai góc bù nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại sẽ là:  

                   A. 650                  B. 550                     C. 1450                   D. 1650. 

II TỰ LUẬN:
Câu 1(2đ): T×m x biÕt     A)    
[image: image307.wmf]25

.

32

x

=

                         B)    
[image: image308.wmf]57

2412

x

+=

               C)      
[image: image309.wmf]31

x

42

-=

                D)   -6.x = 18

Câu 2(1,5đ):   Thực hiện dãy tính (tính nhanh nếu có thể)
A)    
[image: image310.wmf]1544

1

5959

+++

                         B)     
[image: image311.wmf]242

3

797

æö

-+

ç÷

èø

                                   C )   
[image: image312.wmf]753

2:

10714

æöæö

-+

ç÷ç÷

èøèø


                  Câu 3(2,25đ):  Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 700



  A) Tính góc zOy?



  B) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz vẽ tia Ot sao cho góc xOt bằng 1400. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xOt?



  C) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. Tính góc yOm.
                 Câu 4(1,25đ):  Kết quả một bài kiểm tra môn Toán của khối 6 có số bài loại giỏi chiếm 50% tổng số bài, số bài loại khá chiếm 
[image: image313.wmf]2

5

 tổng số  bài và còn lại 12 bài trung bình. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh khối 6.
®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm

I. TRẮC NGHIỆM(3đ) mỗi câu đúng được 0.25đ: 
	câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	B
	C
	A
	D
	B
	A
	D
	D
	C
	D


II. PhÇn tù luËn (7.0 ®iÓm)

	Bµi
	Néi dung
	®iÓm

	Câu 1
	1. Bµi 1: (2.0 ®) T×m x biÕt 

          A. 
[image: image314.wmf]25

.

32

x

=


             
[image: image315.wmf]52

:

23

x

=


              x =[image: image317.png]



          B. 
[image: image318.wmf]57

2412

x

+=



 QUOTE [image: image319.png]


 [image: image320.png]



                
[image: image321.wmf]75

1224

x

=-


                 x =  [image: image323.png]v lw




                
[image: image324.wmf]3

8

x

=


          C . 
[image: image325.wmf]31

x

42

-=

  

                 x = [image: image327.png]


 + [image: image329.png]



              x = [image: image331.png]


                 

           D)      -6.x = 18

                   x  = [image: image333.png]>




               x = -3
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 2

Câu 3


	Câu 2: (1.5 ®) Thực hiện dãy tính (tính nhanh nếu có thể)
           A. 
[image: image334.wmf]1544

1

5959

+++


             
[image: image335.wmf]6454

5599

213

æöæö

+++

ç÷ç÷

èøèø

=+=


             B)     
[image: image336.wmf]242

3

797

æö

-+

ç÷

èø


                     =  [image: image338.png]



                    [image: image340.png]



                     =   0 - [image: image342.png]



                      =  - 3 [image: image344.png]



              C )   
[image: image345.wmf]753

2:

10714

æöæö

-+

ç÷ç÷

èøèø


                  =  (  [image: image347.png]20 7
10 10



  ) : ( [image: image349.png]


)

                   =[image: image351.png]13 13
1o 1a




                   =  [image: image353.png]15 1%
o 13

=
bry




Câu 3 (2.25đ)

A )  tính góc zOy =?

Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nên ta có :

góc xOy = góc zOy +góc xOz

[image: image355.png]


 góc zOy =góc xOy -  góc xOz

[image: image357.png]


 góc zOy = 1800 – 700 = 1100

B) Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Ot nên ta có xOz + zOt = xOt

[image: image359.png]


 zOt = xOt – xOz = 1400 – 700 = 700

[image: image361.png]


 Oz là tia phân giác của xOt

C) ta có yOt = xOy – xOt = 1800 – 1400 = 400
[image: image363.png]


 yOm = zOm – ( zOt + tOy) =1800 – ( 700 + 400 ) = 700
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.75

0.75

0.75

	Câu 4


	Câu 4 ( 1.25đ) 

tóm tắt : 50%  HS giỏi

     [image: image365.png]


 = 40% HS trung bình

      12 HS trung bình

    Tính số học sinh khối 6


	GIẢI:

số phần trăm học sinh có bài trung binh là

100% - ( 50% + 40% ) = 10%

số học sinh khói 6 là

12 : 10%  =  12 : [image: image367.png]700



 = 120 em


	O,25

0,5

0,5


(C¸c c¸ch tr×nh bµy kh¸c ®óng cho ®iÓm t«i ®a)
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	ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II

Môn Toán Lớp 6

Thời gian: 90 phút


I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1: Tập hợp gồm các ước của 13 là

A. 
[image: image368.wmf]{

}

1;1;13;13

--

.

B. 
[image: image369.wmf]{

}

1;1;13

-

.

C. 
[image: image370.wmf]{

}

1;13;13

-

.
    D. 
[image: image371.wmf]{

}

1;13

.
Câu 2: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ?

A. 
[image: image372.wmf]1,5

4




B. 
[image: image373.wmf]3

13

-




C. 
[image: image374.wmf]0

8




D. 
[image: image375.wmf]1

9

-


Câu 3: Số đối của 
[image: image376.wmf]7

13

-

 là

A. 
[image: image377.wmf]7

13





B. 
[image: image378.wmf]13

7

-



C. 
[image: image379.wmf]7

13

-




D. 
[image: image380.wmf]13

7


Câu 4: Số nghịch đảo của 
[image: image381.wmf]6

11

-

là

A.
[image: image382.wmf]11

6

-





B. 
[image: image383.wmf]11

6




C. 
[image: image384.wmf]6

11





D. 
[image: image385.wmf]11

6

-

-


Câu 5: Khi rút gọn phân số 
[image: image386.wmf]27

63

-

 ta được phân số tối giản là

A. 
[image: image387.wmf]3

7

-





B. 
[image: image388.wmf]9

21




C. 
[image: image389.wmf]3

7




D. 
[image: image390.wmf]9

21

-


Câu 6: Dãy số nào sau đây sắp xếp theo thứ tự tăng dần?

A. 
[image: image391.wmf]11

25

-

; 0; 
[image: image392.wmf]2

5

; 
[image: image393.wmf]3

2




B.  
[image: image394.wmf]11

25

-

; 0; 
[image: image395.wmf]3

2

; 
[image: image396.wmf]2

5





C. 0; 
[image: image397.wmf]11

25

-

; 
[image: image398.wmf]3

2

; 
[image: image399.wmf]2

5




D. 0; 
[image: image400.wmf]3

2

; 
[image: image401.wmf]2

5

; 
[image: image402.wmf]11

25

-



Câu 7:  Cho đường tròn (O; 2cm) và điểm P nằm trên đường tròn. Khoảng cách từ O đến P là

A. lớn hơn 2 cm.
B. nhỏ hơn 2cm.

C. bằng 2cm.
D. không bằng 2cm.

Câu 8: Hỗn số 
[image: image403.wmf]1

2

4

-

 viết dưới dạng phân số là

A. 
[image: image404.wmf]9

4

-




B. 
[image: image405.wmf]6

4

-




C. 
[image: image406.wmf]7

4

-



D. 
[image: image407.wmf]8

4

-


Câu 9: 
[image: image408.wmf]3

2

 của 8,7 bằng bao nhiêu  

A. 5,8
              

B. 0,58
      

C. 8,5
           
D. 13,05

Câu 10: Giá trị của a bằng bao nhiêu nếu 
[image: image409.wmf]2

5

 của a bằng 4 ?

A. 10.



B. 12.


C. 14.


D. 16.

Câu 11: Cho 
[image: image410.wmf]13

24

x

-

=+

. Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau?

A. 
[image: image411.wmf]1

4




B. 
[image: image412.wmf]2

6




C. 
[image: image413.wmf]3

8

-



D. 
[image: image414.wmf]4

8


Câu 12: 
[image: image415.wmf]2

7

số  bi của Hùng là 6 viên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

A. 21


B. 
[image: image416.wmf]12

7





C. 
[image: image417.wmf]1

21

 


D. 
[image: image418.wmf]7

12


Câu 13: Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính số kilogam đậu đen đã nấu chín để có 1,2 kg chất đạm

A. 5kg

B. 0,288kg


C. 2880kg


D. 0,05kg
Câu 14: Cho góc xOy có số đo bằng 600. Hỏi số đo của góc xOy bằng mấy phần số đo của góc bẹt?

A. 
[image: image419.wmf]3

1




B. 
[image: image420.wmf]3

2




C. 
[image: image421.wmf]4

3




D. 
[image: image422.wmf]4

1


Câu 15: Trong 40kg nước biển có 2kg muối. Tỉ số phần trăm muối trong nước biển?

A. 5%


B. 0,05%



C. 


D. 

Câu 16: Tìm tỉ lệ xích của một bản đồ, biết quãng đường từ Hà Nội đến Thái Nguyên trên bản đồ là 4cm còn trong thực tế là 80km

A. 1: 2000000

B. 1: 20000


C. 1: 200

D. 1: 20
Câu 17: Cho hình vẽ: 

[image: image423.emf]z

y

x

O



(I). Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz


(II). 
[image: image424.wmf]·

·

·

xOyyOzxOz

+=



(III). 
[image: image425.wmf]·

xOy

 kề bù với 
[image: image426.wmf]·

zOy


A. (I), (II).

B.(I), (III)

C. (II), (III).

D. (I), (II), (III).

Câu 18: Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi

A. 
[image: image427.wmf]·

¶

·

xOttOyxOy

+=

 và 
[image: image428.wmf]·

·

xOtyOt

=


B. 
[image: image429.wmf]·

¶

·

xOttOyxOy

+=


C. 
[image: image430.wmf]·

·

xOtyOt

=


 D. 
[image: image431.wmf]·

¶

·

2

xOy

xOttOy

==


Câu 19: Cho hai góc phụ nhau trong đó có một góc bằng 700. Góc còn lại bằng bao nhiêu ?

A. 200

B. 1100 


C. 900


D. 300
Câu 20: Cho 
[image: image432.wmf]333

77

y

-

=

. Hỏi giá trị của y là số nào trong các số sau?

A. -7

B. 
[image: image433.wmf]99

7

-



C. 7

D. 
[image: image434.wmf]99

7


II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Tính:

a)  
[image: image435.wmf]1014

2125

×

    
 b)
[image: image436.wmf]24

1,08:

57

æö

--

ç÷

èø

 
c) 
[image: image437.wmf]++++

1111

...

2.33.44.519.20


Câu 2: Ba đội công nhân có tất cả 192 người. Số người đội I chiếm 
[image: image438.wmf]1

4

tổng số. Số người đội II bằng 125% đội I. Tính số người đội III?

Câu 3:  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ các tia OB và OC sao cho
[image: image439.wmf]·

AOB

=1000, 
[image: image440.wmf]·

AOC

= 500. 
 
a) Trong ba tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại, vì sao ? 
 
b) Tia OC có phải là tia phân giác của 
[image: image441.wmf]·

AOB

không, vì sao ? 
 
c)  Vẽ tia OD là tia đối của tia OB.Tính số đo của 
[image: image442.wmf]·

COD

?
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1,5đ)
	a)  
[image: image443.wmf]101410.144

 =  = 

212521.2515

×

    


b)
[image: image444.wmf]24

1,08:

57

æö

--

ç÷

èø

 = 
[image: image445.wmf]259

100

= -2,59

c) 
[image: image446.wmf]++++

-+-++-

-=

1111

...

2.33.44.519.20

111111

= ...

23341920

119

= 

22020


	0,5

0,5

0,5


	2

(1,0đ)
	- Số người đội I là: 
[image: image447.wmf]1

4

.192 =48 (người)

- Số người đội II là: 60 (người)

- Số người đội III là: 84 (người)
	0,25

0,25

0,5

	3

(2,5đ)
	 Vẽ hình đúng

[image: image843.wmf]D

 


a) 
[image: image448.wmf]·

·

AOCAOB

<

 ( do 500 < 1000 ) nên tia OC nằm giữa hai tia OA và OB.                       
b) Vì tia OC nằm giữa hai tia OA và OB nên 
[image: image449.wmf]·

·

·

AOCCOBAOB

+=


                                                                  hay 500 + 
[image: image450.wmf]·

COB

 = 1000 


[image: image451.wmf]Þ

 
[image: image452.wmf]·

COB

 = 1000 – 500 = 500
Vì 
[image: image453.wmf]·

·

·

0

AOB

AOCCOB50

2

æö

===

ç÷

ç÷

èø

 và tia OC nằm giữa hai tia OA và OB nên tia OC là tia phân giác của 
[image: image454.wmf]·

AOB

 
c) Vì OB và OD là hai tia đối nhau nên 
[image: image455.wmf]·

BOC

 và 
[image: image456.wmf]·

COD

 là hai góc kề bù nên 
[image: image457.wmf]·

BOC

 + 
[image: image458.wmf]·

COD

= 1800
Hay  500 + 
[image: image459.wmf]·

COD

 = 1800
               Suy ra : 
[image: image460.wmf]·

COD

 = 1800 – 500 = 1300.     
	0,5

0,5

0,5

0.5

0,5
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  ( 3 điểm)
1.    Ph©n sè b»ng ph©n sè 
[image: image461.wmf]4

3

-

 lµ: 


   
A. 
[image: image462.wmf]4

3

-

-




B. 
[image: image463.wmf]4

3

-




C. 
[image: image464.wmf]4

3





D. 
[image: image465.wmf]100

75


2.   Ph©n sè nµo sau ®©y lµ tèi gi¶n? 


  
A. 
[image: image466.wmf]12

6





B. 
[image: image467.wmf]16

4

-




C. 
[image: image468.wmf]4

3

-




D. 
[image: image469.wmf]20

15


3.   Tổng 
[image: image470.wmf]711

66

-

+

  bằng : 

 
A. 
[image: image471.wmf]5

6

                       
B. 
[image: image472.wmf]4

3

                               
C. 
[image: image473.wmf]2

3

                                  D. 
[image: image474.wmf]2

3

-


4.   KÕt qu¶ cña phÐp trõ 
[image: image475.wmf]27

5

27

5

-

 lµ: 



A.  0



B. 
[image: image476.wmf]27

10

-




C. 
[image: image477.wmf]27

20





D. 
[image: image478.wmf]0

10

-


 5.   ViÕt hçn sè 5
[image: image479.wmf]4

3

  d­íi d¹ng ph©n sè lµ: 


A. 
[image: image480.wmf]4

15





B. 
[image: image481.wmf]4

19





C. 
[image: image482.wmf]23

3





D. 
[image: image483.wmf]4

23


6.   KÕt qu¶ cña phÐp chia 
[image: image484.wmf]2

1

:

6

5

-

 lµ: 



A. 
[image: image485.wmf]3

5

-


    
 
B. 
[image: image486.wmf]6

10


      
      
        
C.  
[image: image487.wmf]12

5

-




D. 
[image: image488.wmf]6

5


7.  Đổi số thập phân 0,08 ra phân số đ​ược:

A. 
[image: image489.wmf]8

100


          

B. 
[image: image490.wmf]8

10


                             C. 
[image: image491.wmf]8

1000




D. 
[image: image492.wmf]0,8

100


8.   Phân số tối giản của phân số 
[image: image493.wmf])

140

(

20

-

 là :


A.
[image: image494.wmf])

70

(

10

-




B.
[image: image495.wmf])

28

(

4

-



          C.
[image: image496.wmf])

14

(

2

-




D.
[image: image497.wmf])

7

(

1

-

 

9.   Góc bẹt là góc có số đo bằng:

      
A.   900


B.   1000


C.  1800                            D.  1200

10.  Góc vuông là góc có số đo bằng:

     
A.   1000


B.     900


C.  1800


D.   600
11.  Góc nhỏ hơn góc vuông gọi là góc:

     
A. Góc tù


B.   Góc bẹt


C.  Góc nhọn

D. Góc vuông

12.   Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng:

     
A.  900


B.  600


C. 1000


D.  1800
II.PHẦN TỰ LUẬN:  ( 7 ñieåm)
1.   Thực hiện phép tính (3 điểm )

a/ ( 13 + 49) – ( 13 – 135 + 49)

  
b/  [93 - (20 - 7)] : 16

c/  
[image: image498.wmf]11

7

.

7

5

11

12

7

5

11

2

7

5

-

×

+

×


d/  
[image: image499.wmf]41

21

13

8

41

20

7

5

13

5

-

+

+

-

+

+


2.    Tìm x biết : ( 1 điểm )


a/   3.x + 17 = 92
   


b/   
[image: image500.wmf]5

816

x

-

=


3.  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, vẽ 2 tia Ot, Oy sao cho 
[image: image501.wmf]·

·

00

120;60

xOyxOt

==

.
a) Tia Ot có nằm  giữa 2 tia Ox và Oy ?

b) Tính 
[image: image502.wmf]·

yOt

. So sánh 
[image: image503.wmf]·

xOt

 và 
[image: image504.wmf]·

yOt

                                                            ( 3 điểm)

c) Tia Ot có là tia phân giác của 
[image: image505.wmf]·

xOy

 không? Vì sao?

Hết

(Yêu cầu vẽ hình trước khi làm bài)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II – MÔN TOÁN 6
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 đ ):
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	C
	A
	D
	A
	A
	D
	C
	B
	C
	A


II. PHẤN TỰ LUẬN( 7 đ):
1.   Thực hiện phép tính (3 điểm )

a/ ( 13 + 49) – ( 13 – 135 + 49)
 =   13 + 49 – 13 + 135 – 49







(0,25đ)
 =   13 – 13 + 49 – 49 + 135







(0,25đ)                   
 =    
  0     +       0      +  135  =   135






(0,25đ)
b/  [93 - (20 - 7)] : 16
 =  [ 93 – 13 ] : 16









(0,25đ)
 =          80  :   16 









(0,25đ)
 =   5











(0,25đ)
c/  
[image: image506.wmf]512512517

.

711711711

×+×-


 =  
[image: image507.wmf]5121217

.

7111111

æö

+-

ç÷

èø











(0,25đ)
 =   
[image: image508.wmf]5121217

.

711

+-

æö

ç÷

èø











(0,25đ)
 =   
[image: image509.wmf]575

.

71111

=











(0,25đ)
d/  
[image: image510.wmf]41

21

13

8

41

20

7

5

13

5

-

+

+

-

+

+


 = 
[image: image511.wmf]5820215

131341417

--

æöæö

++++

ç÷ç÷

èøèø









(0,25đ)
 =  
[image: image512.wmf]13415

13417

-

++











(0,25đ)
 =  
[image: image513.wmf](

)

555

110

777

+-+=+=










(0,25đ)
2.    Tìm x biết : ( 1 điểm )


   a/   3.x + 17 = 92

                   3.x 
   = 92 – 17
        3.x
   = 75










(0,25đ)

          x
   = 75 : 3 = 25 








(0,25đ)

   b/   
[image: image514.wmf]5

816

x

-

=


              Theo định nghĩa hai phân số bằng nhau, ta có:

· 5 . 16 = 8 . x

        8.x  = - 80









(0,25đ)


 x = -80 : 8 = - 10








(0,25đ)

3.    ( 3 điểm)
             Học sinh vẽ hình đúng được 








(0,5 đ)
 
a/ Tia Ot  nằm  giữa 2 tia Ox và Oy vì:




[image: image515.wmf]·

¶

·

xOttOyxOy

+=











(0,5 đ)                                                                                                     


b/  Vì  
[image: image516.wmf]·

¶

·

xOttOyxOy

+=

 nên:



 
[image: image517.wmf]·

00

60120

yOt

+=




         
[image: image518.wmf]·

000

1206060

yOt

=-=










(0,75 đ)


     Vậy :  
[image: image519.wmf]·

¶

xOttOy

=












(0,5 đ)
 
c/  Tia Ot  là tia phân giác của 
[image: image520.wmf]·

xOy

 vì :



[image: image521.wmf]·

¶

·

xOttOyxOy

+=



            và   
[image: image522.wmf]·

¶

xOttOy

=











(0,75 đ)
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ĐỀ 10
	ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II

Môn Toán Lớp 6

Thời gian: 90 phút


I.TRẮC NGHIỆM (2điểm) 

 Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1. Kết quả phép nhân  
[image: image523.wmf]35

132

-

×

 là : 
	A. 
[image: image524.wmf]15

26

-

 
	B. 
[image: image525.wmf]15

26


	C. 
[image: image526.wmf]2

26


	D. 
[image: image527.wmf]7

26




Câu 2. Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ? 

	A. 
[image: image528.wmf]6

11

-


	B. 
[image: image529.wmf]0,16

10


	C. 
[image: image530.wmf]11

60


	D. 
[image: image531.wmf]1

6

-




Câu 3. Phân số bằng  với phân số 
[image: image532.wmf]9

4

 là:

	A. 
[image: image533.wmf]18

4


	B. 
[image: image534.wmf]18

8

-


	C. 
[image: image535.wmf]18

8

 
	D. 
[image: image536.wmf]27

12




 Câu 4.Số nghịch đảo của  
[image: image537.wmf]12

5

 là: 
	A.  
[image: image538.wmf]5

12

-

 
	 B.  
[image: image539.wmf]12

5

-

                         
	C.  
[image: image540.wmf]12

5

                           
	D.  
[image: image541.wmf]5

12




Câu 5.  Kết luận nào sau đây là đúng? 
	A. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 900.   

B. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800
	C. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 900.   

D. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 1800


Câu 6. Đường tròn tâm O bán kính R kí hiệu là:

	A.  (R;O)
	B.  (O.r)
	C.  (O;R)                           
	D. (O/R)


Câu 7. Nếu tia Oy nằm giữa tia Ox và Oz thì khẳng định nào sau đây đúng:

       

	A.
[image: image542.wmf]·

·

·

xOzzOyxOy

+=


	B. 
[image: image543.wmf]·

·

·

xOyyOzxOz

+=


	C. 
[image: image544.wmf]·

·

·

yOxxOzyOz

+=


	D. 
[image: image545.wmf]·

·

xOyyOz

=




Câu 8.Số đo của góc vuông là : 

	A. 900            
	B. 450
	C. 1800                
	D. 800  


II. TỰ LUẬN (8điểm)
Câu 9:  ( 1,5 điểm) Thực hiện phép tính           
	 a/ 
[image: image546.wmf]95

1313

+


	 b/ 
[image: image547.wmf]42

96

×


	c/ 
[image: image548.wmf]18196

1(0,5):

3153015

æö

×+-

ç÷

èø




Câu 10.(1,5 điểm)  Tìm x, biết:

	 a/ 
[image: image549.wmf]1012

x

-=


	 b/ 
[image: image550.wmf]31

46

x

×=


	c/
[image: image551.wmf]2313

:21

7757

x

æö

×+-=

ç÷

èø

 


Câu 11 (2,0 điểm): Xếp loại học lực

Lớp 6ª có 32 học sinh trong đó số học sinh giỏi chiếm 6,25%. Số học sinh trung bình chiếm 
[image: image552.wmf]3

4

 số học sinh cả lớp. Hỏi số học sinh khá  của lớp 6ª là bao nhiêu phần trăm?
Câu 12 (2,0điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho 
[image: image553.wmf]·

xOy

=300,  
[image: image554.wmf]·

xOz

=600.
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

b)  So sánh 
[image: image555.wmf]·

xOy

 và 
[image: image556.wmf]·

yOz

.

c) Tia Oy có phải là tia phân giác của 
[image: image557.wmf]·

xOz

 không? Vì sao?
Câu 13( 1điểm). Chứng minh rằng:

[image: image558.wmf]22222

11111

1

2345100

++++×××+<

 

V/ HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm):  Mỗi ý đúng được 0,25 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C,D
	D
	C
	C
	B
	A


II. TỰ LUẬN (8 điểm):
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	9

(1,5điểm)
	a/ 
[image: image559.wmf]959514

13131313

+

+==

 
[image: image560.wmf] 
	0,5



	
	b/ 
[image: image561.wmf]42414

969327

×=×=

 
	0,5



	
	c/ 
[image: image562.wmf]1819641115

1(0,5):

315301532106

4(15)215

6603412

æöæö

×+-=×+-×

ç÷ç÷

èøèø

--

=+=+=

 
	0,25

0,25

	10

(1,5điểm)
	 
[image: image563.wmf]/1012

1210

22

ax

x

x

-=

=+

=


	0,25 

0,25 

	
	
[image: image564.wmf]31

/

45

14

53

bx

x

×=

=×

                                 
[image: image565.wmf]13

:

54

4

15

x

x

=

=


	0,25

0,25

	
	 
[image: image566.wmf]2314

/:21

7757

23114

:1

7757

23113

7757

236

775

182

:

357

9

5

cx

x

x

x

x

x

æö

×++=

ç÷

èø

æö

×+=-

ç÷

èø

×=×-

×=×

=

=


	0,25

0,25

	Câu 11

(2,0điểm)

(Pisa)


	 - Số học sinh giỏi của lớp 6A là:


[image: image567.wmf]6,25

322()

100

HS

×=


 Số học sinh trung bình của lớp 6A là:


[image: image568.wmf]3

3224()

4

HS

×=

 

Số học sinh khá của lớp 6A là:


[image: image569.wmf] 32 – 2 – 24 = 6(HS)

Tỉ số phần trăm HS khá là:


[image: image570.wmf]6.100

%18,75%

32

=

 
	0,5
0,5

0,5

0,5


	Câu 12
(2 điểm)
.
	Vẽ đúng hình.

[image: image844.wmf]E

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vì 
[image: image571.wmf]·

·

xOyxOz

<

 
(300 < 600) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
b) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên ta có:



[image: image572.wmf]·

·

·

xOyyOzxOz

+=

 

300 + 
[image: image573.wmf]·

yOz

 = 600



[image: image574.wmf]·

yOz

= 600 – 300 = 300.

Vì 
[image: image575.wmf]·

xOy

=300, 
[image: image576.wmf]·

yOz

= 300 nên 
[image: image577.wmf]·

xOy

 = 
[image: image578.wmf]·

yOz


c) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz (theo câu a),

mặt khác 
[image: image579.wmf]·

xOy

 = 
[image: image580.wmf]·

yOz

 (theo câu b)

Nên tia Oy là tia phân giác của góc 
[image: image581.wmf]·

xOz


	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


	Câu 13

(1điểm)
	
[image: image582.wmf]22222

11111

1

2345100

++++×××+<



[image: image583.wmf]2

1111

21.212

<=-

 ;   
[image: image584.wmf]1111

32.323

<=-

    ;
[image: image585.wmf]2

1111

43.434

<=-

....


[image: image586.wmf]2

1111

10099.10099100

<=-



[image: image587.wmf]22222

22222

22222

22222

111111111111

1...

23451002233499100

111111

1

2345100100

1111199

1

2345100100

11111

1/.()

2345100

dpcm

++++×××+<-+-+-++-

++++×××+<-

++++×××+<<

++++×××+<


	0,25
0,25

0,25

0,25
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ĐỀ 11
	ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II

Môn Toán Lớp 6

Thời gian: 90 phút


Câu 1: (1 điểm) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần?

                         
[image: image588.wmf]11

1;0;5;;7;1;10

22

-

--


 Câu 2: (2 điểm)Thực hiện phép tính?
 
[image: image589.wmf]a.   
[image: image590.wmf](

)

2212217

--

 

    b.  
[image: image591.wmf](

)

1351325

-++--


    c.  
[image: image592.wmf]7104

:5

999

-

++


Câu 3:  (2 điểm)   Tìm x

     a.   
[image: image593.wmf]2-2

x=

33




     b.

[image: image594.wmf]0

0

13

25+:x=

24


Câu 4: (2,5 điểm)
Một khu  vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 80m, chiều dài bằng 
[image: image595.wmf]7

4

chiều rộng. Người ta để 
[image: image596.wmf]1

4

diện tích khu vườn trồng cây cam, 3360m2 dùng để trồng cây táo, diện tích còn lại trồng cây xoài.
a. Tìm diện tích trồng xoài.

 
b. Tính xem diện tích trồng xoài chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích khu vườn.

Câu 5: (2,5 điểm)  

 Vẽ hai góc kề bù 
[image: image597.wmf]·

xOy

và 
[image: image598.wmf]·

yOz

 sao cho 
[image: image599.wmf]·

0

120

xOy

=


          a. Tính số đo 
[image: image600.wmf]·

yOz


b. Vẽ tia phân giác Om của 
[image: image601.wmf]·

xOy

, tia 
[image: image602.wmf]Oy

có là tia phân giác của 
[image: image603.wmf]·

zOm

 không.Vì sao?

--------------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI 

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1. 
	Săp xếp: 
[image: image604.wmf]11

5;;0;1;1;7;10

22

-

--


( Lưu ý sắp xếp đúng 3 số đầu tiên cho 0,25đ, sau đó mỗi số tiếp theo cho 0,25)
	0,25

0,25

0,25

0,25


	1,0

	2

      
	a/            = 221-221+7 

              = (221 – 221) + 7

              =    0 + 7 = 7
	0,25

0,25

0,25
	2,0

	
	b/              = (13 – 13) + ( 5 – 25 ) 

                 =   0          +   ( - 20 ) =  -20
	0,5

0,25
	

	
	 c/                 = 
[image: image605.wmf](

)

71014

.

9959

724

999

724

1

9

-

=++

-

=++

+-+

==


	0,25

0,25

0,25
	

	3   .

      
	a/                   
[image: image606.wmf]22

:

33

23

.

32

1

x

x

x

-

=

-

=

=-


	0,25

0,25

0,25
	2,0

	
	b/                  
[image: image607.wmf]113

+:x=

424

131

:x=-

244

11

:x=

22

11

x=:=1

22

Û

Û

Û

Û


	0,25

0,25

0,25
	

	4    
	a/   Chiều dài khu vườn:  
[image: image608.wmf]7

80.140()

4

m

=


Diện tích khu vườn:   80.140 = 11 200 (
[image: image609.wmf]2

m

)

Diện tích trồng cam:  11 200 . 
[image: image610.wmf](

)

2

1

2800

4

m

=


Diện tích trồng xoài:  11 200 – ( 3360  + 2800) = 5040 
[image: image611.wmf](

)

2

m


b/  Diện tích trồng xoài chiếm:  
[image: image612.wmf]5040.100

.%45

11200

=

%(diện tích khu vườn)


	0,5

0,25

0,25

0,5

1
	2,5

	5
	Vẽ hình đúng 

[image: image845.png]




	0,5
	2,5

	
	a/   Vì 
[image: image613.wmf]·

xOy

 và 
[image: image614.wmf]·

yOz

 kề bù nên         
[image: image615.wmf]·

·

0

0

00

180

18012060

yOzxOy

=-

=-=

        


	0,5

0,5
	

	
	b/ Vì Om là tia phân giác của 
[image: image616.wmf]·

xOy

 suy ra: 
[image: image617.wmf]·

·

0

0

120

Ox60

2

mOym

===


Theo câu a ta có: 
[image: image618.wmf]·

·

(

)

0

601

yOzmOy

==


Giải thích được tia 
[image: image619.wmf]Oy

 nằm giữa hai tia 
[image: image620.wmf]Om

 và 
[image: image621.wmf]Oz

 (2)

Từ (1) và (2) suy ra tia 
[image: image622.wmf]Oy

 là tia phân giác của 
[image: image623.wmf]·

mOz


	0,25

0,25

0,25

0,25
	

	HS làm cách khác đúng yêu cầu đề ra vẫn chấm điểm tối đa


	www.thuvienhoclieu.com

ĐỀ 12
	ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II

Môn Toán Lớp 6

Thời gian: 90 phút


Câu 1: (2,0 điểm). Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể).

a/ 
[image: image624.wmf]16

77

--

+

 

b/ 
[image: image625.wmf]33

541

77

æö

-+

ç÷

èø

 

c/ 
[image: image626.wmf]213

:

334

-

 

d/ 
[image: image627.wmf]52595

..2

7111177

-

-+

 

Câu 2: (2,0 điểm). Tìm x, biết:

a/ 
[image: image628.wmf]31

x

45

-=

 


b/ 
[image: image629.wmf]471

:x

935

+=

 


c/ 
[image: image630.wmf]2

60%xx76

3

+=-

 

Câu 3: (2,0 điểm). Một người đi hết quãng đường AB trong 3 giờ. Giờ thứ nhất đi được 40 km, giờ thứ hai đi 
[image: image631.wmf]9

10

 quãng đường giờ thứ nhất đi và bằng 
[image: image632.wmf]4

5

 quãng đường giờ thứ ba đi. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

Câu 4: (3,0 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho 
[image: image633.wmf]·

0

xOy60

=

, 
[image: image634.wmf]·

0

xOz120

=

.


a/ Tính số đo góc yOz?


b/ Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?


c/ Gọi tia Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo góc kề bù với góc yOz? 

Câu 5: (1,0 điểm). Tìm phân số lớn nhất sao cho khi chia các phân số 
[image: image635.wmf]282149

;;

151084

 cho nó ta đều được thương là các số tự nhiên.

BÀI LÀM
Câu 1:
a/ 
[image: image636.wmf]167

1

777

---

+==-



b/ 
[image: image637.wmf]3333

541541110

7777

æöæö
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c/ 
[image: image638.wmf]213242

:

334399

-=-=



d/ 
[image: image639.wmf]52595

..2

7111177

-

-+

=
[image: image640.wmf]52595

..2

1171177

-

-+

 =
[image: image641.wmf]5295

2

11777

-

æö

++

ç÷

èø

 =
[image: image642.wmf]51119

.

1177

-

+

 =
[image: image643.wmf]519

2

77

-
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Câu 2:
a/ 
[image: image644.wmf]31

x

45

-=



b/ 
[image: image645.wmf]471

:x

935

+=



c/ 
[image: image646.wmf]2

60%xx76

3

+=-


                       x = 
[image: image647.wmf]31

45

-

 
          
[image: image648.wmf]7

:x

3

 = 
[image: image649.wmf]14

59

-

 

        
[image: image650.wmf]3

x

5

+
[image: image651.wmf]2

x

3

 = – 76

                       x = 
[image: image652.wmf]11

20

  
          
[image: image653.wmf]7

:x

3

 = 
[image: image654.wmf]11

45

-

 


   
[image: image655.wmf]19

x

15

 = – 76






   x  = 
[image: image656.wmf]711

:

345

-

 


        x  = 
[image: image657.wmf]19

76:

15

-

 






   x  = 
[image: image658.wmf]105

11

-

 


        x  = 
[image: image659.wmf]1140

19

-

 

Câu 3:
Giờ thứ hai người đó đi được là: 
[image: image660.wmf]9

40.

10

 = 36 (km)


Giờ thứ ba người đó đi được là: 
[image: image661.wmf]4

36:

5

 = 45 (km)


Quãng đường AB dài số km là: 40 + 36 + 45 = 121 (km)


Đáp số: 121 km

[image: image846.wmf]A

Câu 4:
a/ Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có hai tia

Oy và Oz mà 
[image: image662.wmf]·

·

xOyxOz

<

 (600 < 1200) 
[image: image663.wmf]Þ

 Tia Oy nằm giữa hai tia

Ox và Oz 
[image: image664.wmf]Þ

 
[image: image665.wmf]·

xOy

 + 
[image: image666.wmf]·

yOz

 = 
[image: image667.wmf]·

xOz

 

                        600  + 
[image: image668.wmf]·

yOz

 = 1200


           
[image: image669.wmf]·

yOz

 = 1200 – 600


           
[image: image670.wmf]·

yOz

 = 600

Vậy: 
[image: image671.wmf]·

yOz

 = 600

b/ Vì Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz (Theo câu a) mà


[image: image672.wmf]·

xOy

 = 
[image: image673.wmf]·

yOz

 = 600 
[image: image674.wmf]Þ

 Tia Oy là tia phân giác của 
[image: image675.wmf]·

xOz

.


c/ Vì hai tia Oy và Ot đối nhau 
[image: image676.wmf]Þ

 
[image: image677.wmf]·

yOz

 kề bù với 
[image: image678.wmf]·

zOt

 



[image: image679.wmf]Þ

 
[image: image680.wmf]·

yOz

 + 
[image: image681.wmf]·

zOt

 = 1800

        600  + 
[image: image682.wmf]·

zOt

= 1800


      
[image: image683.wmf]·

zOt

 = 1800 – 600


      
[image: image684.wmf]·

zOt

 = 1200

Vậy: Góc kề bù với góc yOz có số đo là 1200
Câu 5: Gọi phân số cần tìm là 
[image: image685.wmf]a

b

 (a, b 
[image: image686.wmf]Î

 N*, (a, b) = 1)

Khi đó: 
[image: image687.wmf]28a28b

:

15b15a

=

 ; 
[image: image688.wmf]21a21b

:

10b10a

=

 ; 
[image: image689.wmf]49a49b7b

:

84b84a12a

==

 

Vì chia các phân số 
[image: image690.wmf]282149

;;

151084

 cho 
[image: image691.wmf]a

b

 ta đều được thương là các số tự nhiên nên 
[image: image692.wmf]28b15a (1)

21b10a (2)

7b12a (3)

ì
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Vì (a, b) = 1 và (28, 15) = 1 nên từ (1) 
[image: image693.wmf]Þ

 b 
[image: image694.wmf]M

 15 và 28 
[image: image695.wmf]M

 a (4)

Vì (a, b) = 1 và (21, 10) = 1 nên từ (2) 
[image: image696.wmf]Þ

 b 
[image: image697.wmf]M

 10 và 21 
[image: image698.wmf]M

 a (5)
Vì (a, b) = 1 và (7, 12) = 1 nên từ (3) 
[image: image699.wmf]Þ

 b 
[image: image700.wmf]M

 12 và 7 
[image: image701.wmf]M

 a (6)

Từ (4), (5) và (6) 
[image: image702.wmf]Þ

 b 
[image: image703.wmf]Î

 BC(15, 10, 12) và a 
[image: image704.wmf]Î

 ƯC(28, 21, 7)

Để 
[image: image705.wmf]a

b

 lớn nhất thì a lớn nhất và b nhỏ nhất 
[image: image706.wmf]Þ

a = ƯCLN(28, 21, 7) và b =  BCNN(15, 10, 12)


[image: image707.wmf]Þ

 a = 7 và b = 60


Vậy phân số cần tìm là 
[image: image708.wmf]7

60
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PhÇn I: Tr¾c nghiÖm (2 ®iÓm). Chän ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:

C©u 1. Sè nghÞch ®¶o cña 
[image: image709.wmf](

)

3

2

5

-

 lµ:  A. 
[image: image710.wmf]8

5


      B. 
[image: image711.wmf]8

125

-



C. 
[image: image712.wmf]5

8

-

              D. 
[image: image713.wmf]125

8

-


C©u 2. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 
[image: image714.wmf]55

:.0,25

93

æö

ç÷

-

èø

 b»ng: A. 
[image: image715.wmf]4

3

-


           B. 
[image: image716.wmf]4

3


       C. 
[image: image717.wmf]1

12

-


          D. 
[image: image718.wmf]1

12


C©u 3. BiÕt  
[image: image719.wmf]2

52

x

<

-

 th× x b»ng:  A. 
[image: image720.wmf]3

-


B. 
[image: image721.wmf]2

-


C. 
[image: image722.wmf]1

-




D. 
[image: image723.wmf]0


C©u 4. 
[image: image724.wmf]3

1

7

 cña mét sè b»ng 
[image: image725.wmf](

)

5

-

th× sè ®ã lµ:  A.
[image: image726.wmf]10

35

-


    B. 
[image: image727.wmf]35

10

-

 
    C. 
[image: image728.wmf]10

35


      D. 
[image: image729.wmf]50

7

-


C©u 5. ViÕt hçn sè 
[image: image730.wmf]2

5

13

-

 d­íi d¹ng ph©n sè lµ: A. 
[image: image731.wmf]63

13

-


    B. 
[image: image732.wmf]23

13

-


    C. 
[image: image733.wmf]36

13

-


       D. 
[image: image734.wmf]67

13

-


[image: image847.wmf]B

C©u 6. Cho 4 ®iÓm A, B, C, D trong ®ã kh«ng cã ba ®iÓm nµo th¼ng hµng. Sè tam gi¸c cã ®Ønh lµ ba trong bèn ®iÓm trªn lµ: A. 2

B. 3


C. 4


D. 6

[image: image848.wmf]D

[image: image849.wmf]C

[image: image850.wmf]O

[image: image851.wmf]0

50


C©u 7. Cho hai gãc phô nhau AOB vµ BOC, biÕt AOB = 4.BOC. Sè ®o BOC b»ng: 


A. 
[image: image735.wmf]0

18




B. 
[image: image736.wmf]0

15




C. 
[image: image737.wmf]0

30




D. 
[image: image738.wmf]0

36


C©u 8. Trong c¸c c©u sau, c©u sai lµ: 

[image: image852.wmf]0

100

[image: image853.emf]30

0

60

0

z

y

xO

     A. H×nh gåm c¸c ®iÓm M c¸ch ®iÓm O mét kho¶ng 3cm lµ ®­êng trßn t©m O b¸n kÝnh 3cm

B. NÕu AOB  = BOC th× OB lµ tia ph©n gi¸c cña gãc AOC.

C. Gãc bï víi gãc 
[image: image739.wmf]0

65

 lµ gãc 
[image: image740.wmf]0

115


D. NÕu M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng PQ th× MP = MQ

PhÇn II: Tù luËn (8 ®iÓm)

Bµi 1 (2 ®iÓm) Thùc hiÖn phÐp tÝnh b»ng c¸ch hîp lý (nÕu cã thÓ):


[image: image741.wmf]0
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[image: image742.wmf]31732

) 10,9
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               c)  
[image: image743.wmf]565759

..:

913923237

-
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Bµi 2 (2 ®iÓm) T×m x biÕt:

a) 
[image: image744.wmf]20%  0,4x 4,5

x

+=

                               b) 
[image: image745.wmf]121

321.25

233
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æö

÷

ç
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÷

ç

÷

ç
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Bµi 3 (1,5 ®iÓm): V­ên h×nh ch÷ nhËt cña mét tr­êng cã 25% chiÒu dµi b»ng 
[image: image746.wmf]5

4

 chiÒu réng.

a) BiÕt chiÒu réng lµ 20 m, h·y tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña v­ên h×nh ch÷ nhËt.

b) Tr­êng ®· lµm lèi ®i xung quanh v­ên hÕt  
[image: image747.wmf]2

25

diÖn tÝch cña v­ên, diện tÝch cña v­ên cßn l¹i ®Ó trång hoa. TÝnh diÖn tÝch v­ên dïng ®Ó trång hoa.

Bµi 4 (2 ®iÓm): 

   Cho gãc bÑt xOy. Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê xy vÏ gãc xOz  = 200 vµ gãc yOt = 800 

a) KÓ tªn c¸c cÆp gãc kÒ bï trong h×nh vÏ.

b) TÝnh gãc zOt. Tõ ®ã h·y chøng tá Ot lµ tia ph©n gi¸c cña gãc yOz?

[image: image854.emf]y

x

z

m

AO

B

Bµi 5 (0,5 ®iÓm): Chøng minh r»ng: A = 
[image: image748.wmf] 1  1 1 1 1111 1 1
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§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm chÊm M«n to¸n líp 6 

PhÇn I: Tr¾c nghiÖm (2 ®iÓm).Mçi ®¸p ¸n chän ®óng cho 0,25 ®iÓm

	C©u
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	§¸p ¸n
	C
	C
	D
	B
	D
	C
	A
	B


PhÇn II: Tù luËn (8 ®iÓm)

	Bµi
	§¸p ¸n
	BiÓu ®iÓm

	Bµi 1(2®iÓm)
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) 10,9

25192519

+-++

b
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	Bµi 2 (2®iÓm)
	a) 
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[image: image755.wmf]39
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VËy 
[image: image757.wmf]15
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VËy x = 
[image: image759.wmf]7

4

 hoÆc x = 
[image: image760.wmf]1

4


	1,0 ®iÓm

0,25

0,25

0,5

	Bµi 3 (1,5 ®iÓm)
	a) Theo bµi ra 25% chiÒu dµi b»ng 
[image: image761.wmf]5

4

 chiÒu réng nªn 25% chiÒu dµi b»ng 
[image: image762.wmf]5

.2025

4

=

 (m)

ChiÒu dµi cña v­ên tr­êng ®ã lµ  25 : 25% = 100 (m)

Chu vi cña v­ên tr­êng ®ã lµ  (100 + 20).2 = 240 (m)

DiÖn tÝch cña v­ên tr­êng ®ã lµ 100.20 = 2000  (m2)

b)

Diªn tÝch lµm lèi ®i xung quanh v­ên lµ: 2000.
[image: image763.wmf]2

25

 = 160 (m2)

DiÖn tÝch cña v­ên tr­êng ®Ó trång hoa lµ: 2000 - 160 = 1840 (m2)
	1,5 ®iÓm

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5®iÓm

0,25

0,25



	Bµi 4 (2 ®iÓm)
	VÏ h×nh chÝnh x¸c cho c¶ hai ý

[image: image764.emf]20

80

y

tz

x

O


	0,25 ®iÓm

	
	a)

C¸c cÆp gãc kÒ bï lµ : gãc xOz vµ gãc zOy; 

                                    gãc xOt vµ  gãc tOy
	0,5 ®iÓm
0,25

0,25

	
	b) 

LÝ luËn tÝnh ®­îc gãc xOt = 1000
LÝ luËn tÝnh ®­îc gãc zOt = 800
ChØ ra ®­îc Ot n»m gi÷a 2 tia Oz vµ Oy

Nªu ®­îc gãc yOt = gãc zOt = 800 

KL Ot lµ tia ph©n gi¸c cña gãc zOy
	1,25 ®iÓm
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Bµi 5 (0,5 ®iÓm)
	Ta cã 


[image: image765.wmf]=+++++
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§Æt B = 
[image: image766.wmf]+++++++
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11111111
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Chøng minh ®­îc B < 1

Tõ ®ã suy ra A < 
[image: image767.wmf]1

2

 (§iÒu ph¶i chøng minh)
	0,25

0,25


Chó ý: + C¸c c¸ch gi¶i kh¸c ®óng, chÆt chÏ, ®Çy ®ñ  vÉn cho ®iÓm tèi ®a. Riªng bµi tÝnh hîp lÝ nÕu tÝnh ®­îc hîp lÝ mµ kh«ng tÝnh nh­ng kÕt qu¶ ®óng chØ cho nöa sè ®iÓm. C¸c bµi kh«ng thÓ hiÖn b­íc gi¶i mµ ra lu©n kªt qu¶ kh«ng cho ®iÓm.


 + §iÓm toµn bµi lµ tæng ®iÓm thµnh phÇn sau khi lµm trßn ®Õn 01 ch÷ sè thËp ph©n



VÝ dô: 0,25 
[image: image768.wmf]®

0,3; 0,75
[image: image769.wmf]®

 0,8

           + PhÇn h×nh häc mµ HS kh«ng vÏ h×nh hoÆc vÏ h×nh kh«ng ®óng th× kh«ng chÊm phÇn chøng minh cã liªn quan.
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm).

Câu 1. Kết quả của phép tính: 32 - 23 + 52 là:

A. 24 


B. 11


C. 10


D. 26

Câu 2. Cho ba phân số 
[image: image770.wmf]73

;

92

--

 và 
[image: image771.wmf]5

6

-

. Cách viết nào sau đây đúng?

A. 
[image: image772.wmf]73

92

--

<



B. 
[image: image773.wmf]35

26

--

<




C. 
[image: image774.wmf]75

96

--

<




D. 
[image: image775.wmf]35

26

--

>


Câu 3. Kết quả của phép tính  
[image: image776.wmf]1211

438

--

 là:


A. 
[image: image777.wmf]43

24

-



B. 
[image: image778.wmf]41

24

-




C. 
[image: image779.wmf]17

12

-




D. 
[image: image780.wmf]7

12

-


Câu 4. Một lớp học có 18 nam và 22 nữ. Khi đó số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của cả lớp?

A. 0,45%

B. 81,8%


C. 4,5%


D. 45%

Câu 5. Biết 
[image: image781.wmf]15

279

x

-

=

. Số x bằng:


A. -5


B. -135 


C. 45



D. -45

Câu 6. Phân số nhỏ nhất trong các phân số: 
[image: image782.wmf]6

5

-

; 
[image: image783.wmf]7

5

-

;
[image: image784.wmf]8

5

-

;
[image: image785.wmf]9

5

-

 là: 
A. 
[image: image786.wmf]6

5

-




B. 
[image: image787.wmf]7

5

-



C. 
[image: image788.wmf]8

5

-




D. 
[image: image789.wmf]9

5

-


Câu 7. Cho biết hai góc kề bù 
[image: image790.wmf]·

xOy

 và 
[image: image791.wmf]·

yOz

, 
[image: image792.wmf]·

0

110

xOy

=

, khi đó 
[image: image793.wmf]·

yOz

bằng:

 
A. 500


B. 600


C. 700


D. 800
Câu 8. Cho hai góc phụ nhau trong đó có một góc bằng 750. Số đo góc còn lại là:


A. 150


B. 250



C. 350



D. 1050
B. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm).
Bài 1 (1,5 điểm).Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể):

a) A = 
[image: image794.wmf]52
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                    b)  B = 
[image: image796.wmf]55511
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Bài 2 (1,5 điểm). Tìm x biết: 

a)   
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c)   
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Bài 3 (2 điểm). Lớp 6A có 40 học sinh dự kiểm tra môn toán. Kết quả điểm kiểm tra được chia thành 4 loại: Giỏi, khá, trung bình và yếu. Trong đó số bài đạt điểm giỏi chiếm 
[image: image800.wmf]5

1

 tổng số bài, số bài đạt điểm khá chiếm 
[image: image801.wmf]2

3

 số bài đạt điểm giỏi. Loại yếu chiếm 
[image: image802.wmf]5

1

 số bài còn lại.

a) Tính số bài kiểm tra mỗi loại của lớp.

b) Tính tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm trung bình, yếu so với học sinh cả lớp

[image: image855.emf]t
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[image: image856.wmf]A

Bài 4 (2,5 điểm).
Cho tam giác ABC có ABC = 550, trên cạnh AC lấy điểm D (D không trùng với A và C). Biết ABD = 300
[image: image857.wmf]B


a) Tính độ dài AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.

[image: image858.wmf]C

[image: image859.wmf]D


b) Tính số đo của DBC.

c) Từ B dựng tia Bx sao cho DBx = 900. Tính số đo ABx.

Bài 5 (0,5 điểm).
                          Chứng minh rằng 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 6
I/ Phần trắc nghiệm 2 điểm: Mỗi ý đúng 0,25 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	D
	B
	A
	D
	D
	D
	C
	A


II/ Phần Tự luận: 8 điểm

Bài 1: Thực hiện phép tính (1,5 điểm) – Nếu HS không tính hợp lý chỉ cho nửa số điểm

a) A = 
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Bài 2: (1,5 điểm)

a/              
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c/            
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Bài 3 (2 điểm)

1/         Số bài đạt điểm giỏi:  40.
[image: image818.wmf]5

1

 = 8 (bài)                                 0.25đ
            Số bài đạt điểm khá:  8.
[image: image819.wmf]2

3

 = 12 (bài)                                  0.25đ
            Số bài đạt điểm yếu:  [40 - (12 + 8)].
[image: image820.wmf]5

1

 = 4 (bài)                0.5đ
             Số bài đạt điểm trung bình:  40-(12+8+4) =16(bài)           0.5đ
2/    tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm trung bình so với học sinh cả lớp:

                            
[image: image821.wmf]%
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    tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm yếu so với học sinh cả lớp:  
[image: image822.wmf]%
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Bài 4 (2,5 điểm)
a) (0,75 đ)

D nằm giữa A và C => AC = AD + CD = 4 + 3 = 7 cm
b) (0,75 đ)

Tia BD nằm giữa hai tia BA và BC nên ABC = ABD + DBC

=> DBC = ABC –ABD = 550 – 300 = 250
c) (1 đ)

Xét hai trường hợp:

- Trường hợp 1: Tia Bx và BD nằm về hai phía nửa mặt phẳng có bờ là AB

Tính được ABx = 900 – ABD = 900 -300 = 600




0,5 điểm
- Trường hợp 2: Tia Bx và BD nằm về cùng nửa mặt phẳng có bờ là AB

Tính được ABx = 900 + ABD = 900 + 300 = 1200




0,5 điểm
Bài 5 (0,5 điểm)  Đặt    A=   
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       4B = B+3B = 3- 
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